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VAMA 

VIETNAM AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATION 

Tầng 8, Lotte Center, No. 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (84-4) 6290 7427; Fax: (84-4) 32216179 

Số: 021300/2017/VAMA                   Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2017 
V/v: Báo cáo bán hàng VAMA 

Tháng 1/2017  

               

Kính gửi:  Các Cơ quan Thông tấn – Báo chí  

  Các Đơn vị hữu quan 

 
 

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 1 NĂM 2017 
 

Trong tháng 1/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.232 xe,  

giảm 39% so với tháng 12/2016  

và giảm 13% so với tháng 1/2016. 

 
 

Kính thưa quý vị, 

 

Chúng tôi hân hạnh cung cấp đến quý vị báo cáo bán hàng tháng 1 năm 2017 của các thành viên 

VAMA và toàn ngành
1
. 

 

1) Chi tiết kết quả bán hàng tháng 1: 

 Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.232 xe, bao gồm 14.749 xe du lịch; 5.098 xe 

thương mại và 385 xe chuyên dụng. 

 Doanh số xe du lịch giảm 35%; xe thương mại giảm 45% và xe chuyên dụng giảm 64% so với 

tháng trước  

 Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.267 xe, giảm 40% so với tháng trước và số lượng xe 

nhập khẩu nguyên chiếc là 5.965 xe, giảm 39% so với tháng trước. 

 

Trong đó, doanh số bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 “Số liệu toàn ngành” ở đây được hiểu là số liệu được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên VAMA và 

số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA trong tháng 1/2017. 
2
 Bao gồm cả số liệu của Mercedes-Benz Vietnam và Lexus. 
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No Vehicle Type North Central South Total North Central South Total

I Passenger cars (PC)

1 Sedans 3,343       1,090    2,647      7,080        3,343       1,090    2,647      7,080           

2 Sport utility vehicles (SUV) 1,577       421       1,480      3,478        1,577       421       1,480      3,478           

3 Cross-over cars 476          89         263         828           476          89         263         828              

4 Multi-purpose vehicles (MPV) 331          78         955         1,364        331          78         955         1,364           

5 Convertible cars -           -        -          -            -           -        -          -               

6 Hatchback 651          114       353         1,118        651          114       353         1,118           

7 Others (please specify) -           -        -          -            -           -        -          -               

8 Mercedes-Benz's PC subtotal 215          54         214         483           215          54         214         483              

9 Lexus's PC subtotal 72            -        63           135           72            -        63           135              

10 Thaco Peugeot's PC subtotal 8              2           10           20             8              2           10           20                

Subtotal 6,673        1,848     5,985       14,506       6,673        1,848     5,985       14,506          

In percentage (%) 46.00% 12.74% 41.26% 100.00% 46.00% 12.74% 41.26% 100.00%

II Commercial vehicles (CV)

 Trucks

11 Pick-ups 1,128       350       703         2,181        1,128       350       703         2,181           

12 Vans 113          14         13           140           113          14         13           140              

13 Small trucks (G.V.M ≤ 5,000 Kg) 432          92         371         895           432          92         371         895              

14 Light trucks (5,000 Kg < G.V.M ≤ 10,000 Kg) 170          87         271         528           170          87         271         528              

15 Medium trucks  (10,000 Kg < G.V.M ≤ 24,000 Kg) 93            3           30           126           93            3           30           126              

16 Heavy-duty trucks               (24,000 Kg < G.V.M < 45,000 Kg) -           -        -          -            -           -        -          -               

17 Super heavy trucks               (G.V.M ≥ 45,000 Kg) -           -        -          -            -           -        -          -               

18 Other Trucks 46            5           74           125           46            5           74           125              

19 Mercedes-Benz's CV (FUSO) subtotal 6              2           42           50             6              2           42           50                

Subtotal 1,988        553        1,504       4,045         1,988        553        1,504       4,045            

In percentage (%) 49.15% 13.67% 37.18% 100.00% 49.15% 13.67% 37.18% 100.00%

Buses 

20 Minibuses [(10-16) seats] 130          18         158         306           130          18         158         306              

21 Medium buses / Coaches              [(17-30) seats] 27            6           41           74             27            6           41           74                

22 Large buses / Coaches                 [(31-55) seats] 136          29         193         358           136          29         193         358              

23 Sleeping buses -           -        -          -            -           -        -          -               

24 City buses of all lengths -           -        -          -            -           -        -          -               

25 Bus rapid transit (BRT) -           -        -          -            -           -        -          -               

26 Bus chassises (incompletely-built vehicles) -           -        96           96             -           -        96           96                

Subtotal 293           53          392          738            293           53          392          738               

In percentage (%) 39.70% 7.18% 53.12% 100.00% 39.70% 7.18% 53.12% 100.00%

III Special-Purpose Vehicles

27 Dump trucks 95            45         168         308           95            45         168         308              

28 Concrete mixer trucks -           -        -          -            -           -        -          -               

29 Tractor trucks 1              4           5             10             1              4           5             10                

30 Tanker trucks -           -        -          -            -           -        -          -               

31 Refrigerator trucks -           -        -          -            -           -        -          -               

32 Ambumlance -           -        -          -            -           -        -          -               

33 Fire-fighting trucks -           -        -          -            -           -        -          -               

34 Garbages -           -        6             6               -           -        6             6                  

35 Hydraulic crane truck -           -        -          -            -           -        -          -               

36 Sprinklers (road cleaning trucks) -           -        -          -            -           -        -          -               

37 Crane trucks -           -        -          -            -           -        -          -               

38 X-Ray medical vehicles -           -        -          -            -           -        -          -               

39 Truck-mounted concrtet pumps -           -        -          -            -           -        -          -               

40 Car transport (carrying) truck -           -        -          -            -           -        -          -               

41 Hooklift -           -        -          -            -           -        -          -               

42 Prisoner transport truck -           -        -          -            -           -        -          -               

43 Mobile Sewer Jetting Machine (SPV) -           -        -          -            -           -        -          -               

44 Sewage suction truck (SPV) -           -        -          -            -           -        -          -               

45 Vaccum tank truck (SPV) -           -        -          -            -           -        -          -               

46 Stage truck (SPV) -           -        -          -            -           -        -          -               

Subtotal 96             49          179          324            96             49          179          324               

In percentage (%) 29.63% 15.12% 55.25% 100.00% 29.63% 15.12% 55.25% 100.00%

Grand-total 9050 2503 8060 19613 9050 2503 8060 19613

In percentage (%) 46.14% 12.76% 41.10% 100.00% 46.14% 12.76% 41.10% 100.00%

Sales - YTM 2017Sales - January 2017
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 Doanh số bán hàng trong tháng 1, 2017 của các thành viên VAMA so với tháng trước như 

sau: 

 
       *: chưa bao gồm chassis xe buýt 
 

2) Tổng doanh số bán hàng tính đến hết tháng 1 năm 2017: 

 

 Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1/2017 giảm 13% so với cùng kì 

năm ngoái.  

 Xe ô tô du lịch tăng 5%; xe thương mại giảm 38% và xe chuyên dụng giảm 56% so với cùng kì 

năm ngoái. 

 

 
 

 Tính đến hết tháng 1/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 18% trong khi xe 

nhập khẩu tăng 4% so với cùng kì năm ngoái. 

 

 

Jan-17 Jan-16 Dec-16

 Difference 

January-17 

vs January-

16 

 Difference 

January-17 

vs 

December-

19,613  21,905 28,164  -10% -30%

1. Passenger cars (PC) 14,506 13,679 18,583 6% -22%

2. Commercial vehicles (CV) 4,783 7,603 8,734 -37% -45%

2.1 Trucks 4,045 6,233 7,529 -35% -46%

2.2 Buses 738 1,370 1,205 -46% -39%

3. Special-purpose vehicles 324 623 847 -48% -62%

Bus chassis (khung xe buýt) 96 186 84 -48% 14%

Total*
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 Tổng kết quả bán hàng của các thành viên VAMA cho đến hết tháng 1/2017 theo chủng loại 

xe như sau: 

  

 
  *: chưa bao gồm chassis xe buýt 
 

Vui lòng xem báo cáo bán hàng đính kèm để biết thêm chi tiết. 

 

Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp ô tô ở 

Việt Nam. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan nào, xin liên hệ với chúng tôi về địa chỉ: Email: 

Adminofficer@vama.org.vn – Tel: 04 6290 7427 

 

Trân trọng kính chào. 

 

 

VĂN PHÒNG VAMA 
 

YTM 2017 YTM 2016 Difference

Total* 19,613   21,905   -10%

1. Passenger cars (PC) 14,506 13,679 6%

2. Commercial vehicles (CV) 4,783 7,603 -37%

2.1 Trucks 4,045 6,233 -35%

2.2 Buses 738 1,370 -46%

3. Special-purpose vehicles 324 623 -48%

Bus chassis (khung xe buýt) 96 186 -48%

mailto:Adminofficer@vama.org.vn

